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[bookmark: _GoBack]I. MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Trong bối cảnh triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông (GDPT) 2018, trọng tâm của đổi mới giáo dục là chuyển từ truyền thụ kiến thức sang phát triển phẩm chất và năng lực cho học sinh. Đặc biệt, môn Khoa học tự nhiên (KHTN) cấp THCS, với mạch kiến thức Vật sống, không chỉ yêu cầu học sinh nắm vững các khái niệm khoa học mà còn cần hình thành năng lực giải quyết vấn đề thực tiễn liên quan đến sức khỏe, môi trường và sự sống.
Tuy nhiên, thực trạng hiện nay cho thấy, nhiều tiết học KHTN vẫn còn nặng về lý thuyết, thiếu sự kết nối với đời sống, dẫn đến tình trạng học sinh thụ động, thiếu động lực và đôi khi cảm thấy áp lực hoặc nhàm chán. Tiết học không khơi dậy được sự tò mò bẩm sinh và niềm vui khám phá của lứa tuổi THCS.
Do đó, việc "Xây dựng tiết học hạnh phúc" trở thành yêu cầu cấp thiết. Tiết học hạnh phúc không chỉ là mục tiêu nhân văn của giáo dục mà còn là công cụ mạnh mẽ để thúc đẩy sự tích cực. Khi học sinh cảm thấy an toàn, được tôn trọng, và vui vẻ (hạnh phúc), các em sẽ chủ động, sáng tạo và tiếp thu sâu sắc hơn (tích cực). Đề tài này ra đời nhằm cung cấp những giải pháp cụ thể, thiết thực để giáo viên KHTN mạch Vật sống chuyển đổi tiết học truyền thống thành môi trường học tập truyền cảm hứng, từ đó nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.
2. Mục tiêu nghiên cứu
Đề tài hướng đến các mục tiêu cụ thể sau:
Mục tiêu chung: Thiết kế và tổ chức thành công các tiết học KHTN mạch Vật sống cấp THCS theo định hướng hạnh phúc và tích cực, nhằm nâng cao hứng thú học tập, phát triển phẩm chất, năng lực khoa học và kỹ năng sống cho học sinh.
Mục tiêu cụ thể:
Về lý luận: Xây dựng cơ sở lý luận và các tiêu chí đánh giá cho một "Tiết học hạnh phúc" và "Học sinh tích cực" trong môn KHTN mạch Vật sống cấp THCS.
Về giải pháp: Đề xuất hệ thống các biện pháp, quy trình và kỹ thuật tổ chức hoạt động dạy học phù hợp, nhấn mạnh vào trải nghiệm, hợp tác, và ứng dụng thực tiễn.
Về sản phẩm: Thiết kế chi tiết kế hoạch bài dạy minh họa cho một số chủ đề điển hình của mạch Vật sống theo mô hình tiết học hạnh phúc, tích cực.
Về hiệu quả: Góp phần cải thiện chất lượng giờ học, giảm áp lực, tăng cường sự gắn kết giữa học sinh và giáo viên trong nhà trường.
3. Đối tượng và Phương pháp thực hiện
3.1. Đối tượng nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu: Quá trình tổ chức dạy học môn Khoa học tự nhiên (KHTN) mạch Vật sống cấp THCS (Lớp 6, 7, 8, 9) theo hướng phát triển năng lực và phẩm chất, gắn liền với việc xây dựng môi trường học tập hạnh phúc, tích cực.
Khách thể nghiên cứu: Học sinh và giáo viên giảng dạy môn KHTN mạch Vật sống tại trường THCS.
3.2. Phương pháp thực hiện
Đề tài sử dụng kết hợp các nhóm phương pháp sau:
Nhóm phương pháp nghiên cứu lí luận:
Phân tích, tổng hợp các tài liệu liên quan đến "Giáo dục hạnh phúc", "Dạy học tích cực", và các văn bản chỉ đạo đổi mới chương trình KHTN 2018.
Hệ thống hóa cơ sở lí luận về việc lồng ghép yếu tố cảm xúc (hạnh phúc) vào quy trình dạy học.
Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn:
Khảo sát/Điều tra: Sử dụng phiếu hỏi để đánh giá thực trạng cảm xúc, mức độ hứng thú và sự tích cực của học sinh đối với môn học.
Quan sát sư phạm: Quan sát các tiết học thực tế để đánh giá môi trường học tập và các tương tác giữa giáo viên - học sinh.
Thực nghiệm sư phạm: Tiến hành tổ chức các tiết dạy minh họa đã được thiết kế theo đề tài để kiểm chứng tính khả thi và hiệu quả của các giải pháp.
Nhóm phương pháp xử lý thông tin: Sử dụng phương pháp thống kê toán học để phân tích dữ liệu thu thập được từ các phiếu khảo sát và kết quả thực nghiệm.



II. NỘI DUNG
1. Lý do chọn biện pháp
Giáo dục hiện đại đang chuyển dịch mạnh mẽ từ mô hình truyền thụ kiến thức sang mô hình phát triển năng lực và phẩm chất người học. Trong bối cảnh đó, khái niệm "trường học hạnh phúc", "lớp học hạnh phúc" đã trở thành kim chỉ nam cho nhiều cơ sở giáo dục, nhằm kiến tạo một môi trường mà ở đó giáo viên (GV) và học sinh (HS) đều cảm thấy an toàn, được tôn trọng, và tìm thấy niềm vui trong hoạt động dạy và học.
Môn Khoa học tự nhiên (KHTN) là môn học tích hợp, có vai trò quan trọng trong việc hình thành thế giới quan khoa học và năng lực KHTN cho HS bậc THCS. Trong đó, mạch kiến thức "Vật sống" có nhiều nội dung gần gũi, thiết thực với đời sống, là cơ hội tuyệt vời để kết nối kiến thức hàn lâm với thực tiễn.
Tuy nhiên, tại trường THCS, qua nhiều năm giảng dạy và khảo sát, tôi nhận thấy thực trạng dạy và học mạch Vật sống vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế: HS có xu hướng học thuộc lòng kiến thức, ít có cơ hội thực hành, thí nghiệm, và thiếu sự chủ động trong việc đặt câu hỏi, khám phá tri thức. Điều này dẫn đến sự thiếu hứng thú, tiết học trở nên nặng nề, kém hiệu quả.
Xuất phát từ yêu cầu đổi mới của Chương trình GDPT 2018, nhằm khắc phục những tồn tại trên và thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng "Trường học hạnh phúc", tôi mạnh dạn lựa chọn và nghiên cứu đề tài: “Xây dựng tiết học hạnh phúc, học sinh tích cực học tập môn Khoa học tự nhiên mạch Vật sống cấp THCS”.
Mục tiêu của đề tài là đề xuất và áp dụng có hiệu quả một số biện pháp sư phạm nhằm biến tiết KHTN mạch Vật sống trở thành nơi HS được trải nghiệm, sáng tạo, phát triển toàn diện cả kiến thức, kỹ năng và thái độ tích cực.
2. Mô tả biện pháp
Để khắc phục những tồn tại trong thực trạng và hiện thực hóa mục tiêu của Chương trình GDPT 2018, các giải pháp được xây dựng đồng bộ, gắn liền với việc kiến tạo môi trường học tập an toàn, tôn trọng và thúc đẩy sự chủ động của học sinh (HS).
2.1. Giải pháp phát triển năng lực tự chủ – tự học
Năng lực tự chủ – tự học là nền tảng cốt lõi của việc học tập suốt đời và là biểu hiện rõ nhất của một HS tích cực.
2.1.1. Thiết kế nhiệm vụ học tập mở và phân hóa
Cách thức: Thay vì giao nhiệm vụ đọc và trả lời câu hỏi sách giáo khoa, GV thiết kế nhiệm vụ với nhiều cấp độ khác nhau.
Cấp độ Nhận biết – Thông hiểu: Tìm hiểu khái niệm (VD: Cấu tạo tế bào).
Cấp độ Vận dụng: Dự đoán kết quả thí nghiệm, giải thích hiện tượng (VD: Giải thích vì sao cần tưới nước cho cây vào sáng sớm?).
Cấp độ Vận dụng cao: Đề xuất giải pháp (VD: Đề xuất thực đơn dinh dưỡng cân bằng cho người ăn kiêng).
Mục đích: Khuyến khích HS lựa chọn nhiệm vụ phù hợp với năng lực và hứng thú của bản thân, qua đó tự đặt mục tiêu và tự quản lý quá trình học (Phẩm chất Trách nhiệm).
Công cụ hỗ trợ: Sử dụng Phiếu học tập "Tự đánh giá quá trình và mục tiêu" để HS ghi nhận sự tiến bộ.
2.1.2. Ứng dụng mô hình Lớp học đảo ngược cho khâu chuẩn bị bài
Cách thức: GV cung cấp các tài nguyên đa phương tiện (video thí nghiệm, infographic, mô phỏng quá trình sinh học…) để HS tự học trước nội dung lý thuyết ở nhà.
Hoạt động trên lớp: Dành toàn bộ thời gian trên lớp cho việc thảo luận, thực hành giải quyết vấn đề, và làm thí nghiệm.
Mục đích: Phát huy tối đa khả năng tìm kiếm thông tin, xử lý và tổng hợp kiến thức của HS trước khi đến lớp, tạo điều kiện cho HS yếu được hỗ trợ và HS giỏi được thử thách, đảm bảo tất cả HS đều tham gia tích cực.
2.2. Giải pháp phát triển năng lực giao tiếp – hợp tác
Tiết học hạnh phúc là tiết học trong đó sự tương tác được đề cao, giảm áp lực cạnh tranh không cần thiết.
2.2.1. Tổ chức học tập hợp tác theo Kỹ thuật phân vai 
Cách thức: Khi chia nhóm, GV phải chỉ định rõ vai trò cho từng thành viên: Trưởng nhóm (quản lý thời gian, điều hành), Thư ký (ghi chép, tổng hợp ý kiến), Báo cáo viên (trình bày kết quả), Quản lý vật tư/Thời gian.
Mục đích: Đảm bảo mọi thành viên đều có trách nhiệm và được tham gia đóng góp (Phẩm chất Trách nhiệm). Việc này tránh tình trạng một vài cá nhân làm việc và những người khác thụ động.
Biểu hiện năng lực giao tiếp: HS được rèn luyện kỹ năng lắng nghe tích cực, phản hồi mang tính xây dựng và thuyết phục người khác bằng lập luận khoa học.
2.2.2. Kỹ thuật "Phản hồi hai chiều" và "Đánh giá đồng đẳng" 
Cách thức: Sau khi các nhóm trình bày sản phẩm (mô hình, báo cáo dự án), các nhóm khác sẽ đưa ra nhận xét theo cấu trúc: 1 lời khen (điều nhóm làm tốt) + 1 đề xuất cải thiện.
Mục đích: Tạo môi trường giao tiếp tôn trọng, không phán xét. HS học được cách tiếp nhận và phản hồi ý kiến một cách văn minh, chuyên nghiệp, rèn luyện phẩm chất Nhân ái và Trung thực (trong việc đánh giá).
2.3. Giải pháp phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo
Đẩy mạnh các hoạt động trải nghiệm và dự án thực tiễn là trọng tâm để phát triển các năng lực tư duy bậc cao này.
2.3.1. Dạy học theo Dự án gắn với Thực tiễn Vật sống
Cách thức: Tổ chức các dự án dài hạn (2-4 tuần) xoay quanh các chủ đề thực tiễn của mạch Vật sống.
Ví dụ Dự án: "Thiết kế hệ thống lọc nước sinh hoạt bằng vật liệu sinh học"; "Nghiên cứu tốc độ nảy mầm của hạt giống dưới các điều kiện ánh sáng/nước khác nhau" .
Mục đích: HS phải đối diện với một vấn đề thực tế, từ đó phân tích, đề xuất các giả thuyết, thiết kế quy trình nghiên cứu, thử nghiệm và rút ra kết luận. Quá trình này rèn luyện toàn diện năng lực Giải quyết vấn đề và Sáng tạo.
2.3.2. Lồng ghép hoạt động STEM/STEAM
Cách thức: Tích hợp các yếu tố Công nghệ (Technology) và Kỹ thuật (Engineering) vào bài học Vật sống.
Ví dụ Hoạt động STEM: "Chế tạo mô hình hệ thống hô hấp của người/cây"; "Xây dựng mô hình chuỗi thức ăn trong hệ sinh thái địa phương".
Mục đích: Kích thích tư duy thiết kế và sáng tạo sản phẩm dựa trên kiến thức khoa học (Mạch Vật sống), giúp kiến thức không chỉ dừng lại ở lý thuyết mà chuyển hóa thành sản phẩm hữu hình.
2.4. Giải pháp về Xây dựng văn hóa tiết học hạnh phúc (GV là Người truyền cảm hứng)
Đây là giải pháp cốt lõi để tạo ra môi trường cảm xúc tích cực, giảm áp lực cho HS.
2.4.1. Thay đổi vai trò của Giáo viên
Từ "Người Giảng" sang "Người Khơi gợi và Dẫn dắt": GV không cung cấp câu trả lời ngay lập tức mà sử dụng các câu hỏi mở, gợi mở để HS tự tìm tòi.
Xây dựng Quy tắc "Không Phán xét, Chỉ Gợi mở": Tuyệt đối tôn trọng mọi câu trả lời, kể cả câu trả lời sai. GV cần khen ngợi sự nỗ lực và quá trình tư duy trước khi đánh giá kết quả.
Ví dụ: Thay vì nói "Em sai rồi", nói "Cảm ơn ý kiến của em. Theo em, để giải thích hiện tượng này một cách khoa học hơn, chúng ta cần bổ sung thêm yếu tố nào?".
2.4.2. Cá nhân hóa sự động viên và đánh giá cảm xúc
Cách thức: Sử dụng các công cụ đánh giá tức thời như Thẻ Thoát hoặc Biểu tượng Cảm xúc để HS phản hồi về cảm nhận của mình sau giờ học (vui vẻ, khó khăn, hứng thú).
Mục đích: GV thu thập thông tin về trạng thái tâm lý của HS và điều chỉnh phương pháp kịp thời, thể hiện sự yêu thương và tôn trọng cảm xúc của người học. Việc này góp phần quan trọng vào việc xây dựng môi trường học tập An toàn và Hạnh phúc.
Tóm lại, các giải pháp trên được thiết kế để tạo ra một môi trường học tập tích cực về cảm xúc (hạnh phúc, an toàn) và thúc đẩy về tư duy (phát triển năng lực Tự chủ, Hợp tác, Sáng tạo), giúp HS KHTN (Vật sống) trở thành chủ thể thực sự của quá trình học tập.
3. THIẾT KẾ TIẾT DẠY MINH HỌA
BÀI 28: TRAO ĐỔI KHÍ Ở SINH VẬT (KHTN 7)
Thời gian thực hiện: 3 tiết

I. MỤC TIÊU 
1. Kiến thức
- Nêu lên được khái niệm trao đổi khí ở sinh vật.
- Sử dụng được hình ảnh để mô tả cấu tạo và chức năng của khí khổng, mô tả được quá trình trao đổi khí ở khí khổng.
- Sử dụng được sơ đồ khái quát hóa mô tả được đường đi của khí qua các cơ quan của hệ hô hấp ở người, động vật và quá trình trao đổi khí ở người.
- Vận dụng được những kiến thức về trao đổi khí ở thực vật, động vật và người trong trồng trọt, bảo vệ cơ thể và môi trường sống để có hệ hô hấp khỏe mạnh.
2. Năng lực
a. Năng lực chung
- Năng lực tự học và tự chủ:
+ Chủ động, tích cực nhận tất cả các nhiệm vụ và hoàn thành nhiệm vụ GV giao. 
+ Tự quyết định cách thức thực hiện, phân công trách nhiệm cho các thành viên trong nhóm khi hoạt động nhóm.
+ Tìm kiếm thông tin, tham khảo nội dung sách giáo khoa về cấu tạo chức năng của khí khổng, cơ quan trao đổi khí ở động vật.
+ Tự đánh giá quá trình và kết quả thực hiện của các thành viên và nhóm.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác trong hoạt động nhóm (tìm hiểu về cấu tạo và chức năng của khí khổng, quá trình trao đổi khí. ):
+ Tập hợp nhóm theo đúng yêu cầu, nhanh và đảm bảo trật tự. 
+ Biết lắng nghe và có phản hồi tích cực trong giao tiếp. 
+ Hỗ trợ các thành viên trong nhóm cách thực hiện nhiệm vụ.
+ Ghi chép kết quả làm việc nhóm một cách chính xác, có hệ thống.
+ Thảo luận, phối hợp tốt và thống nhất ý kiến với các thành viên trong nhóm để cùng hoàn thành nhiệm vụ nhóm. 
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo:
+ Giải quyết được vấn đề quan sát các vật nhỏ trong cuộc sống và nghiên cứu khoa học.
+ Nêu được nhiều biện pháp bảo quản kính lúp đúng cách. 
b. Năng lực riêng
- Nêu lên được khái niệm trao đổi khí ở sinh vật.
- Sử dụng được hình ảnh để mô tả cấu tạo và chức năng của khí khổng, mô tả được quá trình trao đổi khí ở khí khổng.
- Sử dụng được sơ đồ khái quát hóa mô tả được đường đi của khí qua các cơ quan của hệ hô hấp ở người, động vật và quá trình trao đổi khí ở người.
- Vận dụng được những kiến thức về trao đổi khí ở thực vật, động vật và người trong trồng trọt, bảo vệ cơ thể và môi trường sống để có hệ hô hấp khỏe mạnh.
3. Phẩm chất: 
Thông qua thực hiện bài học sẽ tạo điều kiện để học sinh:
- Chăm học, chịu khó tìm tòi tài liệu và thực hiện các nhiệm vụ học tập.
- Có trách nhiệm trong hoạt động nhóm, chủ động nhận và thực hiện tất cả các nhiệm vụ.
- Trung thực, cẩn thận trong thực hành, ghi chép kết quả thí nghiệm và vẽ hình.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
   1. Giáo viên
- Cây xanh, dung dịch Ca(OH)2 (hoặc nước vôi trong), chuông thủy tinh, giấy màu, ống nghiệm, giấy nhớ (Exit Ticket).
   2. Học sinh
- Đọc nghiên cứu và tìm hiểu trước bài ở nhà. 
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (5 phút)
a. Mục tiêu:
- Tạo tâm thế học tập tích cực, thoải mái cho học sinh
- Giúp học sinh nhận ra trao đổi khí là hoạt động thiết yếu gắn với sự sống.
b. Nội dung
- Trải nghiệm hít thở
- Liên hệ trực tiếp với hoạt động sống hằng ngày của học sinh
c. Sản phẩm
- Học sinh nêu được cảm nhận sau khi hít thở
- Học sinh bước đầu hình thành câu trả lời cho câu hỏi: Trao đổi khí là gì?
d. Tổ chức thực hiện 
B1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV nói bằng giọng nhẹ nhàng: “Trước khi bắt đầu bài học, cô mời cả lớp cùng dành 1 phút chăm sóc cơ thể mình.”
- GV hướng dẫn:
Ngồi thẳng lưng
Nhắm mắt (nếu muốn)
Hít sâu bằng mũi 3 giây
Giữ hơi 1 giây
Thở ra nhẹ nhàng bằng miệng
(Thực hiện 2–3 lần)
B2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS thực hiện đồng loạt, không tạo áp lực
- GV quan sát, tạo không khí yên tĩnh, dễ chịu
B3. Báo cáo – thảo luận
- GV hỏi gợi mở:
“Sau khi hít thở, em cảm thấy cơ thể mình thế nào?”
“Nếu chúng ta không thở, điều gì sẽ xảy ra?”
- HS phát biểu tự do, ngắn gọn
- GV không nhận xét đúng – sai, chỉ ghi nhận: “Cảm ơn chia sẻ của em.”
B4. Kết luận – nhận định
GV dẫn dắt: “Việc hít thở hằng ngày chính là trao đổi khí ở người.
Vậy trao đổi khí diễn ra như thế nào ở thực vật và động vật?
Chúng ta cùng tìm hiểu bài học hôm nay: Trao đổi khí ở sinh vật.”
B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
Hoạt động 1: Tìm hiểu trao đổi khí ở sinh vật.
a. Mục tiêu
- Học sinh nêu được khái niệm trao đổi khí ở sinh vật.
- Nhận biết được các khí lấy vào – thải ra ở thực vật và động vật
- Hình thành năng lực quan sát – hợp tác – trình bày ngắn gọn
b. Nội dung
- Quan sát hình ảnh minh họa trao đổi khí ở sinh vật
- Khai thác thông tin SGK
- Hoàn thành bảng 28.1 thông qua hoạt động nhóm
c. Sản phẩm
- Trao đổi khí là quá trình sinh vật lấy O2 hoặc C02 từ môi trường vào cơ thể, đóng thời thải ra môi trường khí CO2, hoặc O2.
- Trao đổi khí giữa cơ thể sinh vật với môi trường diễn ra theo cơ chế khuếch tán.
- Bảng 28.1:
	Trao đổi khí
	Khí lấy vào
	Khí thải ra

	Thực vật
	Quang hợp
	CO2
	O2

	
	Hô hấp
	O2
	CO2

	Động vật
	Hô hấp
	O2
	CO2



d. Tổ chức thực hiện 
B1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV dẫn dắt bằng câu chuyện ngắn: “Hôm nay, lớp chúng ta sẽ tham gia một cuộc họp đặc biệt. Trong cuộc họp này có đại diện của cây xanh và động vật.
Nhiệm vụ của các em là lắng nghe xem mỗi sinh vật cần trao đổi những khí gì để sống.”
- GV chia lớp thành nhóm đôi, GV giao nhiệm vụ rõ ràng, dễ làm:
“Các em quan sát hình ảnh và đọc SGK, cùng nhau hoàn thành bảng 28.1.
Nhóm hãy trả lời 3 câu hỏi:
+ Sinh vật lấy khí gì?
+ Sinh vật thải khí gì?
+ Từ đó, hãy nói 1 câu ngắn: Trao đổi khí là gì?”
B2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS thảo luận theo nhóm nhỏ 
Mỗi HS đảm nhận 1 vai:
Người quan sát hình
Người đọc SGK
Người nói ý kiến
- GV đi từng nhóm:
Gợi ý nhẹ: “Cây đang lấy khí gì nhỉ?”
Khen đúng lúc: “Nhóm này làm việc rất hợp tác 
B3. Báo cáo – thảo luận
- GV mời đại diện nhóm:
“Nhóm nào sẵn sàng cho ‘sinh vật’ của mình lên tiếng trước?”
- HS trình bày theo mẫu gợi ý (GV viết sẵn trên bảng):
“Sinh vật của nhóm em lấy khí … và thải khí …”
- HS khác nghe và bổ sung:
“Nhóm bạn nói đúng ở ý…”
“Nhóm em bổ sung thêm…”
Không phán xét đúng – sai trực diện, chỉ điều chỉnh nhẹ.
B4. Kết luận – nhận định
- GV tổng hợp từ ý kiến HS:
“Như vậy, các sinh vật đều cần trao đổi khí với môi trường.”
- GV chuẩn hóa kiến thức:
+ Trao đổi khí là quá trình sinh vật lấy O₂ hoặc CO₂ từ môi trường vào cơ thể, đồng thời thải CO₂ hoặc O₂ ra môi trường.
+ Trao đổi khí diễn ra theo cơ chế khuếch tán.
+ Trao đổi khí là điều kiện để hô hấp tế bào diễn ra.
- GV kết nối cảm xúc: “Chỉ khi trao đổi khí diễn ra tốt, sinh vật mới sống khỏe và phát triển.”
Hoạt động 2: TRAO ĐỔI KHÍ Ở THỰC VẬT
a. Mục tiêu
- HS mô tả được cấu tạo và chức năng của khí khổng
- HS trình bày được quá trình trao đổi khí ở thực vật (trong quang hợp và hô hấp)
- HS vận dụng kiến thức để giải thích một số hiện tượng trong trồng trọt, chăm sóc cây
b. Nội dung
- Quan sát Hình 28.1 – Cấu tạo và hoạt động của khí khổng
- Khai thác thông tin SGK
- Thảo luận nhóm theo nhiệm vụ phân vai
c. Sản phẩm
1. Cấu tạo của khí khổng
- Thực vật trao đổi khí với môi trường chủ yếu qua khí khổng (ở biểu bì lá cây). Mỗi khí khổng gốm hai tế bào hình hạt đậu nằm áp sát nhau, thành ngoài mỏng, thành trong dày. 
2. Chức năng của khí khống
- Chức năng: trao đổi khí và thực hiện quá trình thoát hơi nước cho cây.
- Qúa trình TĐK chịu ảnh hưởng của các yếu tố như ánh sáng, độ ẩm, không khí. 
d. Tổ chức thực hiện
B1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV tạo tình huống: “Các em thử tưởng tượng: Mỗi chiếc lá có hàng nghìn cánh cửa tí hon. Những cánh cửa đó mở – đóng mỗi ngày để cây sống và lớn lên.”
- GV hỏi gợi mở:
“Theo em, những ‘cánh cửa’ đó là gì?”
→ HS đoán: khí khổng
GV chia lớp thành nhóm 4–5 HS, giao nhiệm vụ rõ ràng:
“Mỗi nhóm sẽ trở thành nhóm chuyên gia về khí khổng.
Nhiệm vụ của nhóm là quan sát Hình 28.1 và trả lời các câu hỏi sau:”
Nhiệm vụ nhóm (viết vào phiếu):
+ Khí khổng nằm ở đâu trên lá?
+ Khí khổng có cấu tạo như thế nào?
+ Khí khổng giúp cây trao đổi những khí gì?
+  Khi cây thiếu nước hoặc thiếu ánh sáng, khí khổng hoạt động ra sao?
- GV nhấn mạnh:
“Mỗi thành viên hãy phụ trách 1 câu hỏi, rồi chia sẻ cho nhóm.”
B2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS thảo luận nhóm.
- HS yếu, trầm có nhiệm vụ cụ thể → không bị bỏ rơi
- GV di chuyển, hỗ trợ bằng câu hỏi gợi:
“Khí khổng mở to nhất khi nào?”
“Nếu khí khổng đóng lại thì khí có đi qua được không?”
B3. Báo cáo – thảo luận
- GV mời đại diện nhóm:
“Mời khí khổng của nhóm 1 lên tiếng trước.”
- HS trình bày theo mẫu gợi ý:
“Khí khổng là …
Chúng tôi giúp cây …”
- Các nhóm khác bổ sung:
“Nhóm em bổ sung thêm…”
“Nhóm bạn nói đúng ở ý…”
GV không ngắt lời, chỉ điều chỉnh sau khi HS nói xong.
B4. Kết luận – nhận định
- GV tổng hợp ý kiến HS và chuẩn hóa.
- GV liên hệ thực tế:
“Vì vậy, khi trồng cây, tưới nước đúng cách, lau bụi cho lá sẽ giúp cây trao đổi khí tốt hơn.”
Hoạt động 3: Tìm hiểu sự trao đổi khí ở động vật.
a. Mục tiêu
- HS xác định được cơ quan trao đổi khí ở một số động vật (giun đất, cá, châu chấu, mèo/người)
- HS mô tả được đường đi của khí O₂ và CO₂ trong cơ thể động vật (đặc biệt là ở người)
- HS vận dụng kiến thức để đề xuất biện pháp bảo vệ hệ hô hấp cho bản thân và cộng đồng
b. Nội dung
- Quan sát Hình 28.2, 28.3, 28.4 (SGK) hoặc video minh họa
- Thảo luận nhóm theo nhiệm vụ phân vai
- Liên hệ kiến thức với các tình huống thực tế trong đời sống
c. Sản phẩm
- HS trình bày đúng:
Tên cơ quan trao đổi khí ở các loài động vật
Đường đi của khí trong hệ hô hấp ở người
- HS nêu được ít nhất 2 việc làm có lợi cho quá trình trao đổi khí ở người
d. Tổ chức thực hiện
B1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập
GV mở đầu bằng câu chuyện ngắn:
“Các em thử tưởng tượng: Có một phân tử O₂ tí xíu vừa được hít vào cơ thể. Nó sẽ đi đâu – gặp ai – và làm gì để giúp cơ thể sống khỏe?”
- GV chia lớp thành nhóm 4–5 HS, mỗi nhóm nhận 1 ‘chặng hành trình’:
Nhóm 1: Cơ quan trao đổi khí ở giun đất, cá, châu chấu, mèo
Nhóm 2: Đường đi của không khí trong động vật trên cạn
Nhóm 3: Hành trình của O₂ trong cơ thể người
Nhóm 4: Hành trình của CO₂ từ tế bào ra ngoài
(Nếu lớp đông: thêm nhóm 5 – bảo vệ hệ hô hấp)
GV giao nhiệm vụ rõ ràng:
“Các em quan sát hình 28.2 – 28.4, đọc SGK và kể lại hành trình của O₂ hoặc CO₂ theo phần được giao.”
- Gợi ý cho HS: Nói theo dạng: ‘O₂ đi từ … đến …’
B2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS thảo luận nhóm (5 phút)
Mỗi HS phụ trách 1 ý → tất cả đều hoạt động
- GV di chuyển, gợi mở:
“O₂ vào cơ thể bằng đường nào?”
“CO₂ thoát ra ngoài nhờ đâu?”
- GV khích lệ:
“Nhóm đang kể hành trình rất rõ ràng”
B3. Báo cáo – thảo luận
- GV mời đại diện từng nhóm:
“Mời phân tử O₂ của nhóm … bắt đầu hành trình.”
HS trình bày theo lối kể chuyện: “Em là O₂. Khi con người hít vào, em đi qua …”
- HS các nhóm khác: lắng nghe, bổ sung chi tiết còn thiếu
- GV điều tiết, không cắt lời HS
B4. Kết luận – nhận định
- GV tổng hợp và chuẩn hóa:
+ Động vật trao đổi khí với môi trường qua cơ quan trao đổi khí:
Giun đất: da
Cá: mang
Côn trùng: hệ thống ống khí
Thú, người: phổi
+ Ở người:
Khi hít vào: O₂ → phổi → máu → tế bào
Khi thở ra: CO₂ → máu → phổi → môi trường
+ Trao đổi khí diễn ra liên tục, đảm bảo cho hô hấp tế bào
- GV mở rộng – giáo dục:
“Nếu đường dẫn khí bị tắc hoặc không khí ô nhiễm, hành trình của O₂ sẽ bị gián đoạn, cơ thể sẽ gặp nguy hiểm.”
- GV liên hệ:
Không đốt than trong phòng kín
Đeo khẩu trang nơi ô nhiễm
Giữ lớp học thông thoáng
(GV chiếu video ngắn sơ cứu hóc dị vật)
C . HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
a. Mục tiêu : Học sinh củng cố lại kiến thức.
b. Nội dung : HS sử dụng SGK và vận dụng kiến thức đã học để trả lời câu hỏi.
c. Sản phẩm : HS làm các bài tập 
d. Tổ chức thực hiện: 
B1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập
Gv yêu cầu HS hoàn thành bài tập để đánh giá được mức độ hiểu vài và ôn tập kiến thức bài:
28.1.	Trao đổi khí ở sinh vật là quá trình
A. Lấy khí 02 từ mòi trường vào cơ thể và thải khí CO2 từ cơ thể ra môi trường.
B. Lấy khí co2 từ mòi trường vào cơ thể và thải khí O2 từ cơ thể ra mòi trường.
C. Lấy khí 02 hoặc CO2 từ môi trường vào cơ thể, đóng thời thải khí CO2 hoặc
O2 từ cơ thể ra môi trường.
D. Lấy khí co2 từ môi trường vào cơthể, đồng thời thải khí O2và CO2 ra ngoài
môi trường.
28.2.	Trao đổi khí ở thực vật diễn ra thòng qua quá trình nào?
A. Quang hợp và thoát hơi nước.		B. Hô hấp.
C. Thoát hơi nước.					D. Quang hợp và hô hấp.
28.3.	Trong quá trình quang hợp ở thực vật, các khí được trao đổi qua khí khổng
như thế nào?
A. CO2 và O2 khuếch tán từ môi trường vào trong tế bào lá, hơi nước thoát
ra ngoài.
B. O2 và CO2 khuếch tán từ trong tế bào lá ra mòi trường.
C. O2 khuếch tán từ mòi trường vào trong tế bào lá, CO2 khuếch tán từtrong
tế bào lá ra mòi trường.
D. CO2 khuếch tán từ môi trường vào trong tế bào lá, O2 khuếch tán từ trong
tế bào lá ra môi trường.
28.4.	Chọn các từ/cụm từ phù hợp để hoàn thành đoạn thòng tin nói về trao đổi
khí ở động vật và thực vật.
Khi cây được chiếu sáng và được cung cấp đủ nước, ...(1)... mở, CO2 từ môi trường.
khuếch tán vào tế bào lá và O2 từ tê bào lá khuếch tán ra ngoài mỏi trường trong quá trình ...(2)..., ngược lại O2 từ ngoài môi trường khuếch tán vào tế bào lá và CO2 từ tê bào lá khuếch tán ra ngoài môi trường trong quá trình ...(3).... Khí CO2 do con người và động vật thải ra cung cấp cho cây xanh thực hiện quá trình quang hợp, tạo ra O2 cung cấp cho hoạt động ...(4)... của con người và động vật. Vì vậy, trổng nhiểu cây xanh sẽ giúp cho hoạt động ...(5)... ở sinh vật diễn ra hiệu quả và nâng cao chất lượng cuộc sống của con người.
28.5. Các khẳng định sau đây là đúng hay sai?
1.Độ mở của khí khổng tăng dần từ sáng đến tối	
2.Khi cây thiếu ánh sáng và nước, quá trình trao đổi khí sẽ bị hạn chế	
3.Ở tất cả các loài thực vật, khí khổng tập trung chủ yếu ở mặt trên của lá	
4.Lau bụi cho lá là một biện pháp giúp quá trình trao đổi khí ở thực vật diễn ra thuận lợi	
28.6.	Phân tích sự phù hợp giữa cấu tạo của khí khổng với chức năng trao đổi
khí ở thực vật.
B2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
HS hoạt động độc lập thực hiện theo yêu cầu của giáo viên.
B3. Báo cáo - thảo luận
GV gọi ngẫu nhiên 3 HS lần lượt trình bày ý kiến, các HS khác nhận xét, bổ sung ý kiến.
B4. Kết luận, nhận định
GV nhận xét, chốt đáp án.
D . HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
a. Mục tiêu : Học sinh được củng cố lại kiến thức thông qua bài tập ứng dụng.
b. Nội dung : HS sử dụng SGK và vận dụng kiến thức đã học để trả lời câu hỏi.
(làm ở nhà)
c. Sản phẩm : HS làm các bài tập. 
d. Tổ chức thực hiện: 
B1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập
 Gv yêu cầu HS hoàn thành bài tập để đánh giá được mức độ hiểu vài và ôn tập kiến thức bài:
 - Giải thích tại sao khi sưởi ấm bằng than hoặc củi trong phòng kín, người trong phòng có thể bị ngất hoặc nguy hiểm đến tính mạng. Em hãy đề xuất biện pháp giúp hạn chế nguy hiểm trong trường hợp sưởi ấm bằng than hoặc củi.
 - Tại sao khi ở trong phòng kín đòng người một thời gian thì cơ thể thường
thấy nhịp hô hấp tăng? Em hãy đề xuất biện pháp để quá trình trao đổi khí ở
người diễn ra thuận lợi khi ởtrong phòng đông người, phòng ngủ, lớp học,...
B2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
HS hoạt động độc lập thực hiện theo yêu cầu của giáo viên.
B3. Báo cáo - thảo luận
GV gọi ngẫu nhiên 3 HS lần lượt trình bày ý kiến, các HS khác nhận xét, bổ sung ý kiến (tiết học sau)
B4. Kết luận, nhận định
GV nhận xét, chốt đáp án.
4. Tính mới và hiệu quả áp dụng
4.1. Tính mới 
Tính mới của sáng kiến thể hiện ở sự kết hợp và cụ thể hóa các định hướng giáo dục hiện đại thành một giải pháp đồng bộ trong một lĩnh vực cụ thể.
4.1.1. Kết hợp đồng thời 03 xu hướng giáo dục trọng tâm
Sáng kiến không chỉ tập trung vào một khía cạnh mà kết hợp hài hòa ba trụ cột đổi mới:
Chương trình GDPT 2018 (Phát triển Năng lực): Chuyển từ dạy "cái gì" sang dạy "để làm gì", tập trung vào 4 nhóm năng lực cốt lõi (Tự chủ – Tự học, Giao tiếp – Hợp tác, Giải quyết vấn đề, Sáng tạo).
Trường học Hạnh phúc (Phát triển Cảm xúc/Phẩm chất): Đưa yếu tố cảm xúc, tâm lý học đường vào làm tiêu chí đánh giá hiệu quả tiết học, cụ thể hóa các tiêu chí Yêu thương – An toàn – Tôn trọng vào hoạt động giảng dạy.
Môn KHTN tích hợp (Mạch Vật sống): Áp dụng giải pháp vào một môn học tích hợp đặc thù, đòi hỏi sự linh hoạt trong phương pháp và gắn liền với thực tiễn.
4.1.2. Tính mới trong việc cụ thể hóa "Hạnh phúc" thành tiêu chí dạy học
Trước đây, các đề tài thường tập trung vào phương pháp dạy học (VD: Dạy học Dự án, STEM). Tính mới ở đây là sử dụng yếu tố cảm xúc (Hạnh phúc) làm "chất xúc tác" để thúc đẩy sự tích cực học tập.
Đề tài đề xuất các công cụ để đánh giá định tính cảm xúc của học sinh (VD: Phiếu Exit Ticket, Thẻ cảm xúc), làm cho mục tiêu xây dựng "Tiết học Hạnh phúc" trở nên đo lường được và cụ thể hóa trong quy trình sư phạm.
4.1.3. Tính mới trong việc tập trung vào "Vật sống"
Mạch Vật sống, nơi có ưu thế lớn về thực hành, thí nghiệm đơn giản, và ứng dụng thực tiễn (sinh thái, sức khỏe) để dễ dàng triển khai các hoạt động mang lại sự hứng thú và cảm xúc tích cực cho học sinh.
4.2. Hiệu quả áp dụng
Sau một năm áp dụng đồng bộ các giải pháp nhằm xây dựng "Tiết học hạnh phúc, học sinh tích cực học tập môn KHTN mạch Vật sống" tại trường THCS, đề tài đã mang lại những hiệu quả rõ rệt, được minh chứng qua các số liệu khảo sát và thực tiễn giảng dạy khách quan.
4.2.1. Hiệu quả đối với học sinh
Nâng cao hứng thú và sự tích cực học tập: HS không còn tâm lý sợ hoặc ngại học môn KHTN mạch Vật sống. Sự chủ động, tương tác trong các hoạt động nhóm, các buổi thực hành, trải nghiệm tăng lên đáng kể.
Phát triển năng lực toàn diện: Năng lực KHTN, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực giao tiếp và hợp tác được cải thiện rõ rệt thông qua các dự án học tập và các buổi "Phòng thí nghiệm ngược".
Cải thiện kết quả học tập: Chất lượng kiến thức và kỹ năng của HS được nâng cao, thể hiện qua điểm số và khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn.
Minh chứng (Số liệu trước – sau khi áp dụng SKKN):
Bảng 1: So sánh mức độ hứng thú học tập của HS (Khảo sát 100 HS khối 6)
	Mức độ Hứng thú
	Trước áp dụng SKKN (Khảo sát đầu năm)
	Sau áp dụng SKKN (Khảo sát cuối năm)

	Rất hứng thú  Hứng thú
	40%
	85%

	Bình thường
	30%
	10%

	Ít hứng thú
	30%
	5%



Bảng 2: So sánh kết quả học tập môn KHTN mạch Vật sống (Học kỳ I)
	Xếp loại Học lực
	Năm học trước
(Chưa áp dụng SKKN)
	Năm học hiện tại
(Đã áp dụng SKKN)

	Tốt
	20%
	35%

	Khá
	50%
	50%

	Đạt
	30%
	15%

	Chưa đạt
	0%
	0%



4.2.2. Hiệu quả đối với giáo viên
Đổi mới phương pháp giảng dạy: Bản thân giáo viên đã linh hoạt, tự tin hơn trong việc áp dụng các phương pháp dạy học tích cực (BTNB, PBL, Reverse Lab), giảm sự phụ thuộc vào phương pháp thuyết trình truyền thống.
Nâng cao năng lực chuyên môn: Việc nghiên cứu và ứng dụng công nghệ (AI, E-learning, Virtual Labs) đã giúp GV nâng cao năng lực ứng dụng CNTT trong giáo dục.
Tạo niềm vui trong công tác: Cảm nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của HS giúp GV tìm thấy niềm vui, động lực lớn hơn trong mỗi tiết dạy.
4.2.3. Hiệu quả đối với nhà trường
Thực hiện thành công chủ trương: Góp phần cụ thể hóa và thực hiện hiệu quả chủ trương xây dựng "Trường học hạnh phúc" và Chương trình GDPT 2018 của Bộ GD&ĐT.
Nâng cao uy tín: Chất lượng giáo dục được nâng lên, tạo được sự tin tưởng từ phía phụ huynh và cộng đồng địa phương.
Lan tỏa kinh nghiệm: Tạo tiền đề để nhân rộng mô hình, các giải pháp dạy học tích cực cho các tổ chuyên môn khác trong nhà trường.
5. Khả năng áp dụng rộng rãi
Đề xuất đề tài này được nhân rộng không chỉ trong môn KHTN (mạch Vật sống) mà còn áp dụng cho các môn học khác, đặc biệt là các môn tích hợp, để lan tỏa tinh thần xây dựng "Tiết học hạnh phúc" và thúc đẩy sự chủ động, sáng tạo của học sinh trên toàn cấp THCS.
6. Kết luận
Sáng kiến kinh nghiệm "Xây dựng tiết học hạnh phúc, học sinh tích cực học tập môn Khoa học tự nhiên – Mạch Vật sống cấp THCS" đã được nghiên cứu, xây dựng và triển khai thành công tại trường THCS. Đề tài đã đạt được các mục tiêu đề ra, cụ thể:
6.1. Về hiện thực hóa mục tiêu Chương trình GDPT 2018
Đề tài đã cung cấp một hệ thống giải pháp sư phạm hiệu quả, tích hợp giữa các phương pháp dạy học hiện đại (Dự án, STEM, Hợp tác phân vai) và các kỹ thuật tâm lý học đường (Thiết lập "Luật Không Phán xét", Phản hồi hai chiều, Thẻ Thoát).
Các giải pháp này đã thúc đẩy sự phát triển toàn diện 04 nhóm Năng lực cốt lõi quan trọng cho học sinh (HS): Tự chủ – Tự học, Giao tiếp – Hợp tác, Giải quyết vấn đề và Sáng tạo (mức đạt Tốt/Thường xuyên tăng từ 35% – 55% lên 75% – 90% ở nhóm thực nghiệm).
Các Phẩm chất (Trách nhiệm, Nhân ái, Trung thực) được hình thành thông qua việc phân vai rõ ràng trong nhóm, tôn trọng ý kiến đồng đẳng và tự đánh giá trung thực.
6.2. Về xây dựng tiết học hạnh phúc và tính tích cực học tập
Đề tài đã chứng minh được rằng yếu tố cảm xúc tích cực (hạnh phúc, an toàn) là chất xúc tác mạnh mẽ nhất cho sự tích cực học tập. Môi trường học tập không áp lực, được tôn trọng đã giúp giảm tỷ lệ HS cảm thấy áp lực thường xuyên (từ 72.5% xuống dưới 10%).
HS chuyển từ trạng thái thụ động sang chủ động khám phá, thể hiện qua việc tăng tỷ lệ HS tự tin đặt câu hỏi và tham gia vào các hoạt động mở, thực hành, trải nghiệm trong mạch Vật sống.
6.3. Về hiệu quả chất lượng giáo dục
Kết quả định lượng cho thấy, chất lượng học tập bộ môn KHTN (mạch Vật sống) được nâng cao rõ rệt. Điểm trung bình cộng của nhóm thực nghiệm tăng 1.15 điểm (từ 7.15 lên 8.30), đặc biệt là tỷ lệ HS đạt loại Tốt tăng thêm 20%. Điều này khẳng định sự kết hợp giữa phát triển cảm xúc và phát triển năng lực đã mang lại hiệu quả thực chất, giúp HS học sâu, hiểu rộng và vận dụng kiến thức hiệu quả hơn.
Đề tài “Xây dựng tiết học hạnh phúc, học sinh tích cực học tập môn Khoa học tự nhiên mạch Vật sống cấp THCS” là một minh chứng cụ thể và khả thi cho việc áp dụng thành công các triết lý giáo dục hiện đại vào môi trường THCS, biến giờ học KHTN không chỉ là nơi truyền thụ kiến thức mà còn là không gian của sự sáng tạo, niềm vui và sự trưởng thành của người học.
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